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1 GS01 Nguyễn Thành Phi 16/04/1990

tổ 39, thôn An Ninh, Diên 

An, Diên Khánh, Khánh 

Hòa

054090010887 0896433767
kỹ thuật công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
KHH-Khánh 

Hòa

Môi trường Diên 

Khánh
cấp mới 25/01/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

2 GS01 GS1-058-01126 Lương Văn Tâm 14/10/1970
tổ 10 Vĩnh Hội, Ngọc 

Hiệp, Nha Trang
220860841 0935030097

kỹ sư xây dựng công 

trình

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II
KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH Thiết 

kế Xây dựng Tâm 

Thành Khánh Hòa

cấp mới 06/12/2011
Công an 

Khánh Hòa
Việt Nam

chinh 

quy

QLDA Quản lý dự án III

DG01 Định giá xây dựng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

4 TK11 Đặng Thanh Quang 25/01/1987
137 Ngô Gia Tự, P2, 

Q10, TP Hồ Chí Minh
035087004557 0943800658 quangdang2501@gmail.com

Cử nhân quy hoạch đô 

thị

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
II

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty CP đầu tư 

VCN
cấp mới 27/5/2019

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

QLDA Quản lý dự án III cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III cấp mới

6 GS10 Quãng Đại Tài 01/4/1995
tổ 3, Vạn Giã, Vạn Ninh, 

Khánh Hòa
225507293 0966505444

Xây dựng công trình 

giao thông

Giám sát Công trình 

Giao thông
II

KHH-Khánh 

Hòa

công ty cp xây lắp 

thương mại Delta
cấp mới 19/7/2018

Công an 

Khánh Hòa
Việt Nam

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Cấp mới

GS02
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
III cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III cấp mới

8 QLDA Trần Hữu Phúc 24/12/1987
302 ĐĐT1, xã Diên Điền, 

huyện Diên Khánh
225275948 0762503982 phucqlđt2gmail.com

thạc sĩ xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Quản lý dự án III

KHH-Khánh 

Hòa

Phòng QLĐT huyện 

Diên Khánh
cấp mới 26/7/2008

Công an 

Khánh Hòa
Việt Nam

9 KS02 Lý Thành Phương 10/9/1965

7/18 Nguyễn Quyền, 

phường Vĩnh Hải, tp Nha 

Trang

220580983 0905140754 lythanhphuongtnn@gmail.com kỹ sư trắc địa Khảo sát Địa hình II
KHH-Khánh 

Hòa

Tài nguyên nước miền 

trung
cấp mới 25/10/2008

Công an 

Khánh Hòa
Việt Nam

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II cấp mới

GS02
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
II cấp mới

11 GS06 Lê Công Hoan 23/01/1977
23 Tô Hiến Thành, thành 

phố Nha Trang
225586172 0914004874 lehoannhatrang@gmail.com Kỹ sư thủy lợi

Giám sát công trình 

NN&PTNT
II

KHH-Khánh 

Hòa

Ban quản lý đầu tư và 

xây dựng thủy lợi 7
cấp mới 02/10/2012

Công an 

Khánh Hòa
Việt Nam

12 GS01 Nguyễn Đông Dắc 08/11/1991

TDP Lộc An, phường 

Cam Lộc, thành phố Cam 

Ranh

056091008809 0982086691 nguyendongda@gmail.com
kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II
KHH-Khánh 

Hòa

Công ty CP Xây dựng 

kiến trúc AA
cấp mới 28/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

13 GS01 Phạm Mai Thy 01/12/1977
tổ 24 Hòn Chồng, p.Vĩnh 

Phước. TP Nha Trang
058077003220 0936155158 thyxd@gmail.com

kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH Xây 

dựng Phước Huệ
cấp mới 23/9/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

14 GS01 Trần Tuấn Phong 20/4/1993
tổ 12 Vĩnh Hội, phường 

Ngọc Hiệp, tp Nha Trang
225486171 0907892371 Tuanphong20493@gmail.com

kỹ sư xây dựng công 

trình

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH Thiết 

kế Xây dựng Tâm 

Thành Khánh Hòa

cấp mới 27/5/2014
Công an 

Khánh Hòa
Việt Nam

15 GS02 Huỳnh Anh Tuấn 19/01/1973
140/32 Củ Chi, Nha 

Trang, Khánh Hòa
019073012284 0852722266 Lawyerhat@gmail.com kỹ sư điện

Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
II

KHH-Khánh 

Hòa
Công ty TNHH 2D cấp mới 16/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam tại chức

22/9/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam0918683930 tnhhphucnguyen@gmail.com Kỹ sư điện
KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH Đầu tư 

xây dựng Trần Phúc 

Nguyên

10 KHH-00044477 Trần Tuấn Anh 25/5/1978

16C hẻm Tuệ Tĩnh, 

phường Lộc Thọ, Nha 

Trang, Khánh Hòa

056078016456

công ty tnhh tvtk - xd 

Lâm Phương
07/9/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam052049011637 0943000016 Nguyenhienlee@gmail.com
Ngành kỹ thuật xây 

dựng công trình

KHH-Khánh 

Hòa
7 Lê Nguyên Hiển 24/8/1989

tổ dân phố 9, p.Tự An, tp 

Buôn Mê Thuộc, t. 

Đaklak

KHH-Khánh 

Hòa
3 Nguyễn Trường Phúc 11/4/1997

chinh 

quy

Phước Hải, Nha Trang, 

Khánh Hòa
056097008775 0769500780 trphuc1104@gmail.com

kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

0983344541 quochiep2406@gmail.com Việt Nam

Ban QLDA các CTXD 

Khánh Sơn
cấp mới 12/11/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

5 Mai Quốc Hiệp 24/6/1994
thôn Bá Hà, Ninh Thủy, 

Ninh Hòa, Khánh Hòa
056094010099

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 1 NĂM 2023

công nghệ kỹ thuật xây 

dựng dâ dụng & công 

nghiệp

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH MTV 

Phát triển đô thị VCN
05/7/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

mailto:quangdang2501@gmail.com#
mailto:lythanhphuongtnn@gmail.com#
mailto:lehoannhatrang@gmail.com#
mailto:nguyendongda@gmail.com#
mailto:thyxd@gmail.com#
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mailto:Lawyerhat@gmail.com#
mailto:tnhhphucnguyen@gmail.com#
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16 TK04 KHH-00013512 Bùi Khắc Duy 01/5/1990
Tổ 9 Thôn Vĩnh Châu, xã 

Vĩnh Hiệp, tp Nha Trang
056090006908 0367421435 khacduydt1@gmail.com

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật điện - điện tử

Thiết kế Cơ - Điện 

công trình công trình
II

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH MTV 

Tư vấn VCN
cấp mới 09/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

17 TK04 Nguyễn Thành Ân 18/9/1972

117 Trần Quý Cáp, 

phường Phương Sài, tp 

Nha Trang

056072003857 0914133935 nguyenan18091972@gmail.com Kỹ sư điện - kỹ thuật
Thiết kế Cơ - Điện 

công trình công trình
III

KHH-Khánh 

Hòa

Trung tâm tư vấn xây 

dựng điện - Công ty CP 

điện lực Khánh Hòa

cấp mới 06/10/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam tại chức

18 GS01 Nguyễn Đình Tình 24/9/1991
Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên, hà 

Tĩnh
042091020076 0982617981 Tinh53xd1@gmail.com Kỹ sư xây dựng 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH 

Thương mại và VLXD 

Việt Anh

cấp mới 04/3/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

GS01 KHH-00044474

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Cấp mới

GS06 HNT-00044474
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình II Cấp mới

TK14
Thiết kế Hạ tầng kỹ 

thuật
III Cấp mới

TK17
Thiết kế Công trình 

Giao thông
III Cấp mới

20 GS01 Nguyễn Văn Hoành 17/02/1983

tổ 10, Võ Cạnh, Vĩnh 

Trung, Nha Trang, Khánh 

Hòa

036083024887 0935988862 vanhoanh207@gmail.com
Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH Xây 

dựng HPH26
cấp mới 14/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

21 TK09 Huỳnh Duy 19/7/1995

62A Đường 23/10, 

Phương Sơn, Nha Trang, 

Khánh Hòa

056095000300 0869197765 huynhduy0220@gmail.com
Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH Tư vấn 

và Xây dựng V-HOME
cấp mới 05/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III cấp mới

23 KS01 KHH-00087227 Nguyễn Văn Thịnh 02/10/1966

7/1 Bùi Thị Xuân, Phước 

Tiến, Nha Trang, Khánh 

Hòa

056066006603 0914007990 ngvanthinh@gmail.com
kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Khảo sát Địa chất 

công trình
II

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty CP TV Kiến 

trúc & Xây dựng 

Khánh Hòa

Cấp mới 22/9/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

24 KS02 HNT-00099645 Nguyễn Duy Thông 07/4/1994

7/1 Bùi Thị Xuân, Phước 

Tiến, Nha Trang, Khánh 

Hòa

056094000126 0794688183 ngduythong0704@gmail.com
kỹ sư kỹ thuật trắc địa 

bản đồ
Khảo sát Địa hình II

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH Tư vấn 

- Dịch vụ Tài nguyên 

và Môi trường

cấp mới 26/3/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

QLDA Quản lý dự án II cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III cấp mới

QLDA Quản lý dự án III cấp mới

QLDA Quản lý dự án II cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II cấp mới

QLDA Quản lý dự án III cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II cấp mới

29 DG01 HNT-00087350 Huỳnh Ngọc Sinh 24/12/1993
Xuân Lạc, Vĩnh Ngọc, 

Nha Trang
056093012405 0935317605 sinhhuynh93@gmail.com

Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Định giá xây dựng III

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH MTV 

Phát triển đô thị VCN
cấp mới 05/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

30 DG01 Hồ Đăng Quốc Bảo 23/01/1994
06 Trần Quý Cáp, Vạn 

Thạnh, Nha Trang
056094000306 0963210564 hodangquocbao@gmail.com

Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp
Định giá xây dựng III

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty CP ĐTXD và 

PT Công nghệ 79
cấp mới 05/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

31 KS02 KHH-00044529 Trần Thạch Ngọc 26/9/1989
tổ 7 Lư Cấm, Ngọc Hiệp, 

Nha Trang
056089014226 0911996070 tranthachngoc89@gmail.com Quản lý đất đai Khảo sát Địa hình II

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty Cổ phần Đầu 

tư VCN
cấp mới 06/9/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam tại chức

08/6/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

15/12/1994

0989155544 vohuynhminhtuan301@gmail.com

0901535456 nvty.eng@gmail.com
kỹ thuật công trình xây 

dựng

KHH-Khánh 

Hòa
Công ty CP S-House22 Nguyễn Văn Tỵ 07/01/1990

Phú Gia, Phú Vang, Thừa 

thiên - Huế
046090010900

19
Nguyễn Châu Minh 

Dũng
21/3/1987

CH17, tầng 6, tòa 

SSH08, KĐT mới Lê 

Hồng Phong, Phước Hải, 

Nha Trang

056087007631 0898319023 Việt NamchauminhdungANVIET@gmail.com
Kỹ sư - Kỹ thuật xây 

dựng

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty Cổ phần An 

Việt
12/8/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

25 HNT-00109814
Nguyễn Hữu Tiến 

Thanh
27/12/1993

1A Đồng Nai, Phước Hải, 

Nha Trang
056093010054 0905468928 tienthanhnguyenhuu@gmail.com

công nghệ kỹ thuật xây 

dựng

KHH-Khánh 

Hòa

Huỳnh Trung Hậu

08/11/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Công ty Cổ phần Đầu 

tư VCN

Kinh tế xây dựng Việt Nam26
Công ty Cổ phần Đầu 

tư VCN
28/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

hau151219942@gmail.com0336279845066094014949
tổ 17, Xuân Sơn, Vĩnh 

Trung, Nha Trang

27 KHH-00140137 Trần Minh Huy 05/11/1991

TĐS 344, TBĐ 14, tổ 14 

Ngọc Thảo, Ngọc Hiệp, 

Nha Trang

046091004645 0917678246 minhhuy.51xd@gmail.com
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

KHH-Khánh 

Hòa

KHH-Khánh 

Hòa

28 HCM-00092671 Võ Huỳnh Minh Tuấn 30/01/1993

34/2 Lê Hồng Phong, 

Phước Hải, Nha Trang, 

Khánh Hòa

056093008594 Kinh tế xây dựng
KHH-Khánh 

Hòa

Công ty Cổ phần Đầu 

tư VCN
28/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

Công ty Cổ phần Đầu 

tư VCN
06/7/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

mailto:khacduydt1@gmail.com#
mailto:nguyenan18091972@gmail.com#
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Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm

Đơn vị công tác Hình thức

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Ghi chú

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II cấp mới

QLDA Quản lý dự án II cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
II cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III cấp mới

TK17
Thiết kế Công trình 

Giao thông
II cấp mới

TK17
Thiết kế Công trình 

Giao thông
III cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình II Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
II cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III cấp mới

TK17
Thiết kế Công trình 

Giao thông
III cấp mới

TK17
Thiết kế Công trình 

Giao thông
III cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình III cấp mới

TK17
Thiết kế Công trình 

Giao thông
II cấp mới

TK17
Thiết kế Công trình 

Giao thông
II cấp mới

Lê Thị Dung

Thiết kế 

xây dựng 

công 

trình giao 

thông 

gồm: 

Đường 

bộ hạng 

II và Cầu 

- Hầm 

hạng II

15/7/1976
36/9 đường Đồng Nai, 

Phước Hải, Nha Trang
056176005356 0914090764 dungnanam@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Việt Nam tại chức

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty Cổ phần An 

Việt
05/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

38 Nguyễn Tiếp Ân 06/9/1992
thôn 9, xã Eah'leo, huyện 

Eah'leo, Đăk lăk
064092012460

39 KHH-00044507

0933569211 nguyentiepan.k52@gmail.com
Kỹ sư xây dựng công 

trình giao thông

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty Cổ phần An 

Việt
25/5/2022

Thiết kế 

xây dựng 

công 

trình giao 

thông 

gồm: 

Đường 

bộ hạng 

III và 

Cầu - 

Hầm 

hạng III

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

37 KS-058-00657

BAL-00023493

Trần Thiện Sơn 12/12/1983

342 Hùng Vương, Hòa 

Thuận, Cam Nghĩa, Cam 

Ranh

056083006893 0907550599 Sanheo1212@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Thiết xây 

dựng 

công 

trình giao 

thông 

gồm: 

Đường 

bộ hạng 

II và Cầu 

- Hầm 

hạng III

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty Cổ phần An 

Việt

01/11/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam0916959170 nguyenminhtue170@gmail.com
Công nghệ kỹ thuật xây 

dựng

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty Cổ phần 

TEXO tư vấn và đầu tư
36 Nguyễn Minh Tuệ 04/02/1998

26/8 Vườn Dương, Vĩnh 

Thái, Nha Trang
056098006597

Công ty TNHH Tư vấn 

thiết kế và xây dựng nội 

ngoại thất FULL 

HOUSE

10/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam056098000415 0905139875 khoa.ntd98@gmail.com
Công nghệ kỹ thuật xây 

dựng

KHH-Khánh 

Hòa

08/02/2012
Công an 

Khánh Hòa
Việt Nam

chinh 

quy

35
Nguyễn Thắng Đăng 

Khoa
01/10/1998

07 Âu Cơ, Phước Tân, 

Nha Trang, Khánh Hòa

Lê Xuân DũngKHH-0004448434
KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng Tiến Mỹ
Kỹ sư xây dựngdungcd2008@yahoo.com0905825307225020581

7/9 Cao Đài, Phương 

Sơn, Nha Trang
31/8/1958

32 Lê Giang Sơn 01/7/1997

tổ 6 Thôn Vĩnh Điềm 

Trung, Vĩnh Hiệp, Nha 

Trang

056097012299 0917946324 legiangson.d15x6@muce.edu.vn
KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH Xây 

dựng và Phát triển 

Khánh Việt

06/9/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

33 KHH-00005921 Nguyễn Lương Thiền 20/02/1986
xã Diên Lạc, huyện Diên 

Khánh
225280419 0982552245 luongthien2015nt@gmail.com Kỹ sư xây dựng

KHH-Khánh 

Hòa

Ban Quản lý dự án phát 

triển tỉnh Khánh Hòa
05/8/2017

Công an 

Khánh Hòa
Việt Nam từ xa

29/12/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
vừa làm 

vừa học
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theo 

CMT/Thẻ 
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Hệ đào 

tạo 
Ghi chú

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
II cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình III cấp mới

41 QLDA

KS-08-0407

KS-08-1379

HCM-00023420

BXD-00023420

Nguyễn Thị Phương 

Nga
27/6/1982

thôn Võ Dõng, Vĩnh 

Trung, Nha Trang
066182010981 0983270610 phuongnga2706@gmail.com Kỹ sư cầu đường bộ Quản lý dự án II

KHH-Khánh 

Hòa

Ban QLDA ĐTXD các 

công trình giao thông
cấp mới 01/9/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam tại chức

42 DG01 Nguyễn Ngọc Tiến 13/4/1993
tổ 14 Tây Nam, Vĩnh Hải, 

Nha Trang
056093007462 0935482291 nguyenngoctienxc@gmail.com

kỹ thuật công trình xây 

dựng
Định giá xây dựng II

KHH-Khánh 

Hòa

Ban QLDA ĐTXD các 

công trình giao thông
cấp mới 21/11/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

43 DG01 Trần Lê Quang Vinh 12/9/1983
28 Lương Định Của, 

Ngọc hiệp, Nha Trang
056083005016 0915825853 tranlequangvinh1209@gmail.com Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty CP ĐT và XD 

Khánh Anh
cấp mới 01/9/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III cấp mới

45 KS02 KHH-00013503 Lê Thiên Vinh 10/12/1976

93 đường B1, KĐT Vĩnh 

Điềm Trung, Vĩnh Hiệp, 

Nha Trang

045076009447 0905151864 lethienvinh1976@gmail.com
kỹ sư xây dựng ngành 

xây dựng cầu đường
Khảo sát Địa hình II

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty CP TVXD 

Giao thông Khánh Hòa
cấp mới 12/8/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
II cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình II Cấp mới

TK17
Thiết kế Công trình 

Giao thông
II Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
II Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III cấp mới

TK02
Thiết kế Cấp thoát 

nước
III cấp mới

TK14
Thiết kế Hạ tầng kỹ 

thuật
III Cấp mới

Công ty Cổ phần An 

Việt
12/01/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam056088012377 0961448779 longchelseafc@gmail.com
Cao đẳng - kỹ thuật hạ 

tầng đô thị

KHH-Khánh 

Hòa

07/6/2018
Công an 

Khánh Hòa
Việt Nam

vừa làm 

vừa học

Thiết kế 

xây dựng 

công 

trình giao 

thông 

đường bộ 

hạng II

48
GS2-281-03475

BAL-00023481
Quang Kim Long 18/02/1988

thôn Phước Lương, xã 

Diên Thọ, huyện Diên 

Khánh

0387994343 phutk2009@gmail.com
Kỹ sư xây dựng ngành 

cầu đường

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty CP TVXD 

Giao thông Khánh Hòa
47 KHH-00044458 Ngô Trọng Phú 10/4/1979

304/9B Lê Hồng Phong, 

Phước Hải, Nha Trang, 

Khánh Hòa

225117370

07/10/2020
công an gia 

lai
Việt Nam0948308188 satran0588@gmail.com

Kỹ sư công trình giao 

thông

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty CP ĐT và XD 

Khánh Anh
44 KHH-00056025 Trần Nguyên Sa 19/5/1988

505/63B Lương Đình 

Của, Vĩnh Ngọc, Nha 

Trang

230655844

Công ty Cổ phần An 

Việt
06/10/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam036084023918 0906478113 dangphananh0104@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

KHH-Khánh 

Hòa
40 BAL-00023495 Đặng Phan Anh 02/4/1984

63 Hà Thanh, Vạn Thắng, 

Nha Trang

Công ty CP ĐT và XD 

Khánh Anh
46 KHH-00087306 Phan Thành Trung 28/02/1990

152/34 Trần Quý Cáp, 

Nha Trang, Khánh Hòa
066090012394 12/01/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam0838383397 phanthanhtrung90@gmail.com
Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông

KHH-Khánh 

Hòa
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CC/HC
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GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
II cấp mới

TK17
Thiết kế Công trình 

Giao thông
II cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình II cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III cấp mới

50 GS01 Bạch Thái Nguyên 04/11/1991
thôn Phú Mỹ, An Dân, 

Tuy An, Phú yên
054091006430 0837812347 Bachnguyen373@gmail.com

Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH Xây 

dựng Ánh Minh
cấp mới 08/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam cao đẳng

51 TK14

HNT-00135550

HNT-00135550

KTE-00135550

Nguyễn Minh Hoàng 27/10/1983

54 Hồng Bàng, phường 

Tân Lập, thành phố Nha 

Trang

225190010 0376767260 congty.tvgt@gmail.com Xây dựng cầu đường
Thiết kế Hạ tầng kỹ 

thuật
III

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH Tư vấn 

Giao thông xây dựng
cấp mới 23/3/2013

công an tỉnh 

Khánh Hòa
Việt Nam

vừa làm 

vừa học

DG01 Định giá xây dựng II cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình II cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình III cấp mới

TK17
Thiết kế Công trình 

Giao thông
III cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình II cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II cấp mới

TK14
Thiết kế Hạ tầng kỹ 

thuật
II cấp mới

55 GS01 Bùi Đức Duy 05/01/1992
thôn 2, Diên Phú, Diên 

Khánh
056092000802 0777555157 duchuy.xd92@gmail.com

công nghệ kỹ thuật xây 

dựng dân dụng & công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II
KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH TM & 

VLXD Việt Anh
cấp mới 13/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

56 GS01 Nguyễn Đức Thịnh 06/01/1996

KP.Bình Thạnh - p.Xuân 

Đài - TX.Sông Cầu - Phú 

Yên

221426558 0379042669 nguyenducthinh1996boy@gmail.com

công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH TM & 

VLXD Việt Anh
cấp mới 16/01/2014

công an phú 

yên
Việt Nam cao đẳng

57 DG01 Nguyễn Văn Ngô 07/9/1993
thôn 5, xã Xuân Hải, tx 

Sông Cầu, Phú Yên
221358224 0379723108 vanngopy@gmail.com

kỹ sư công trình xây 

dựng
Định giá xây dựng III

KHH-Khánh 

Hòa

Chi nhánh Công ty 

TNHH Tư vấn và Kiểm 

toán A&C tại Nha 

Trang

cấp mới 30/01/2020
công an phú 

yên
Việt Nam

chinh 

quy

58 DG01 KHH-00087213 Trương Thị Thủy 11/11/1973

NV10-22 KĐT mới 

Phước Long, Phước 

Long, Nha Trang

044173005724 0982582497 MyKimThuy@gmail.com Kỹ sư thủy lợi Định giá xây dựng II
KHH-Khánh 

Hòa

Công ty CP TVXD 

Thủy lợi 3
cấp mới 24/7/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
II cấp mới

GS02
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
II cấp mới

14/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy
0905104253 p.chanhtrung@gmail.com

kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH Tư vấn 

thiết kế và xây dựng 

Song Mã

59 KHH-00044482 Phạm Chánh Trung 17/12/1978
xã Diên An, Diên Khánh, 

Khánh Hòa
056078014742

01/9/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
vừa làm 

vừa học

Thiết kế 

xây dựng 

công 

trình giao 

thông 

đường bộ 

hạng II

0983892014 thientvgt@gmail.com
kỹ sư xây dựng cầu 

đường

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH Tư vấn 

- Xây dựng Việt Phú 

Diên Khánh

49

KS-058-00594-A

GS1-058-00585-

A

KHH-00087324

C01.15.7592

Dương Xuân Thiện 28/7/1982
tổ 4 thôn Thái Thông 2, 

Vĩnh Thái, Nha Trang
056082008951

090528381652

GS1-058-00713

KS -058-00475

HCM-00008055

HNT-00008055

Kiều Quốc Thanh 21/5/1983
404/15 Lê Hồng Phong, 

Phước Long, Nha Trang
225226380 congty.tvgt@gmail.com Xây dựng cầu đường

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH Tư vấn 

Giao thông xây dựng
17/01/2019

công an tỉnh 

Khánh Hòa
Việt Nam

chinh 

quy

53 Nguyễn Văn Châu 01/5/1992

54 Hồng Bàng, phường 

Tân Lập, thành phố Nha 

Trang

052092008321 0989259788 congty.tvgt@gmail.com xây dựng cầu đường bộ
KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH Tư vấn 

Giao thông xây dựng
19/02/2022

công an tỉnh 

Khánh Hòa
Việt Nam

Thiết kế 

xây dựng 

công 

trình giao 

thông 

đường bộ 

hạng III

Công ty TNHH Tư vấn 

Giao thông xây dựng
14/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam54

KS-058-00223-A

GS-058-00472-A

BXD-00008556

Nguyễn Hiền Nhân 08/11/1958

54 Hồng Bàng, phường 

Tân Lập, thành phố Nha 

Trang

056058005901 0913419958 congty.tvgt@gmail.com xây dựng cầu đường
KHH-Khánh 

Hòa

mailto:Bachnguyen373@gmail.com#
mailto:congty.tvgt@gmail.com#
mailto:duchuy.xd92@gmail.com#
mailto:nguyenducthinh1996boy@gmail.com#
mailto:vanngopy@gmail.com#
mailto:MyKimThuy@gmail.com#
mailto:p.chanhtrung@gmail.com#
mailto:thientvgt@gmail.com#
mailto:congty.tvgt@gmail.com#
mailto:congty.tvgt@gmail.com#
mailto:congty.tvgt@gmail.com#


Số TT
Mã môn 

thi
Số chứng chỉ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm

Đơn vị công tác Hình thức

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Ghi chú

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
II cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II cấp mới

GS02
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
II cấp mới

61 GS10 Hồ Ngọc Lợi 14/01/1978
thôn 8, Quỳnh Đôi, 

Quỳnh Lưu, Nghệ An
040078027195 0913013978 phongtchc510@gmail.com

kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Giám sát Công trình 

Giao thông
II

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty cổ phần xây 

dựng công trình 510
cấp mới 11/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
vừa làm 

vừa học

62 GS10 Lê Viết Giáo 10/7/1982
KP1, Phú Đông, Tuy 

Hòa, Phú Yên
221074276 0978644547 phongtchc510@gmail.com

kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Giám sát Công trình 

Giao thông
II

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty cổ phần xây 

dựng công trình 510
Cấp mới 09/3/2015

công an tỉnh 

Phú Yên
Việt Nam

vừa làm 

vừa học

63 GS10 Phạm Thế Danh 09/11/1979

12 KTT 510, Vĩnh 

Trường, Nha Trang, 

Khánh Hòa

042079006417 0982786339 phongtchc510@gmail.com
kỹ sư xây dựng đường 

bộ

Giám sát Công trình 

Giao thông
II

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty cổ phần xây 

dựng công trình 510
cấp mới 05/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

64 GS10 GS1-027-18840 Đào Xuân Vinh 19/12/1978

03A Trường Sơn, Vĩnh 

Trường, Nha Trang, 

Khánh Hòa

225042344 0913461961 dxvinh37@gmail.com
kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát Công trình 

Giao thông
II

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty cổ phần xây 

dựng công trình 510
cấp mới 03/6/2009

Công an 

Khánh Hòa
Việt Nam

chinh 

quy

65 GS10 Lương Vinh Hiển 24/6/1983
tổ 1 Trường Sơn, Vĩnh 

Trường, Nha Trang
044083012709 0975551950 vinhhienus09@gmail.com

kỹ sư kỹ thuật công 

trình

Giám sát Công trình 

Giao thông
II

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty cổ phần xây 

dựng công trình 510
cấp mới 14/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

66 GS10 Trần Minh Quang 15/10/1995
thôn 12, Ea Kmuts, Ea 

Kar, Đăk Lăk
066095017297 0969954041 tranminhquang1325@gmail.com

kỹ sư kỹ thuật xay 

dựng công trình giao 

thông

Giám sát Công trình 

Giao thông
III

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty cổ phần xây 

dựng công trình 510
cấp mới 04/8/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

67 GS10 Võ Đức Hải 20/5/1990

54 Trường Sơn, Vĩnh 

Trường, Nha Trang, 

Khánh Hòa

056090011629 0973069762 hai.cauduong510@gmail.com

kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Giám sát Công trình 

Giao thông
II

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty cổ phần xây 

dựng công trình 510
cấp mới 28/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

68 GS10 Trương Bá Quyền 10/11/1995
xóm 8, Phúc Thọ, Nghi 

Lộc, Nghệ An
040095025359 0969954041 tranminhquang1325@gmail.com

kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Giám sát Công trình 

Giao thông
III

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty cổ phần xây 

dựng công trình 510
cấp mới 16/02/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

69 DG01 Lương Thanh Tuyên 16/10/1992
tổ 1 Trường Sơn, Vĩnh 

Trường, Nha Trang
040092041607 0908154186 luongthanhtuyen07@gmail.com

kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
Định giá xây dựng III

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty cổ phần xây 

dựng công trình 510
cấp mới 22/9/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

70 KS02 Trần Trung Hiếu 05/8/1988
xóm 2 Diễn Châu, Nghệ 

An
040088012800 0938143833 tranhieu510510@yahoo.com

Trung cấp nghề Trắc 

địa công trình
Khảo sát Địa hình III

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty cổ phần xây 

dựng công trình 510
cấp mới 28/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

71 GS10 Nguyễn Đức Duy Trí 15/9/1994
KP8, phương 1, Đông 

Hàm Quảng Trị
197322222 0981877784 triduy94@gmail.com

kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Giám sát Công trình 

Giao thông
II

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty cổ phần xây 

dựng công trình 510
cấp mới 26/10/2016

công an 

quảng trị
Việt Nam

chinh 

quy

72 GS10 Nguyễn Đức Kiên 04/4/1996
An Tiêm, Triệu Thành, 

Triệu Phong, Quảng Trị
197365162 0766600494 kiennguyen19644@gmail.com

kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Giám sát Công trình 

Giao thông
III

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty cổ phần xây 

dựng công trình 510
cấp mới 21/11/2018

công an 

quảng trị
Việt Nam

chinh 

quy

73 GS10 Trần Xuân Hội 24/4/1991
KP1, phường Phú Đông, 

Tuy Hòa, Phú Yên
221300482 0932357479 boysooi.txh@gmail.com

kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát Công trình 

Giao thông
II

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty cổ phần xây 

dựng công trình 510
cấp mới 07/6/2014

công an phú 

yên
Việt Nam

chinh 

quy

74 GS10 Nguyễn Anh Tuấn 01/02/1994
Thọ Lâm, Hòa Hiệp Nam, 

tx Đông Hòa, Phú Yên
054094005853 0975718928 nguyentuankspy@gmail.com

kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Giám sát Công trình 

Giao thông
III

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty cổ phần xây 

dựng công trình 510
cấp mới 10/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

TK13
Thiết kế công trình 

NN&PTNT
III cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III cấp mới

TK13
Thiết kế công trình 

NN&PTNT
III cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Cấp mới

Công ty TVXD Thủy 

lợi 3
06/8/2015

công an Hà 

Tĩnh
Việt Nam184334574 082977390 nguyensytrong1998@gmail.com

kỹ thuật công trình 

thủy

KHH-Khánh 

Hòa

21/9/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

76 Nguyễn Sỹ Trường 12/6/1998

Thôn Vân Minh, xã 

Thường Nga, huyện Cam 

Lộc, Hà Tĩnh

033675231 nnthanhgt@gmail.com
kỹ thuật công trình 

thủy

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TVXD Thủy 

lợi 3
75 Nguyễn Nhật Thành 12/3/1996

Khóm Tân Kim, thị trấn 

Lao Bảo, Hướng Hóa, 

Quảng Trị

045096002546

Công ty TNHH Tư vấn 

thiết kế và xây dựng 

Song Mã

22/4/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy
056087001147 0988681165 Nguyenngocthach.ute@gmail.com

kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

KHH-Khánh 

Hòa
60 KHH-00044483 Nguyễn Ngọc Thạch 22/01/1987

69/1 Yersin, Phương Sài, 

Nha Trang

mailto:phongtchc510@gmail.com#
mailto:phongtchc510@gmail.com#
mailto:phongtchc510@gmail.com#
mailto:dxvinh37@gmail.com#
mailto:vinhhienus09@gmail.com#
mailto:tranminhquang1325@gmail.com#
mailto:hai.cauduong510@gmail.com#
mailto:tranminhquang1325@gmail.com#
mailto:luongthanhtuyen07@gmail.com#
mailto:tranhieu510510@yahoo.com#
mailto:triduy94@gmail.com#
mailto:kiennguyen19644@gmail.com#
mailto:boysooi.txh@gmail.com#
mailto:nguyentuankspy@gmail.com#
mailto:nguyensytrong1998@gmail.com#
mailto:nnthanhgt@gmail.com#
mailto:Nguyenngocthach.ute@gmail.com#


Số TT
Mã môn 

thi
Số chứng chỉ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm

Đơn vị công tác Hình thức

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Ghi chú

TK13
Thiết kế công trình 

NN&PTNT
II Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
II Cấp mới

TK13
Thiết kế công trình 

NN&PTNT
II Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
II Cấp mới

TK13
Thiết kế công trình 

NN&PTNT
II cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
II cấp mới

TK13
Thiết kế công trình 

NN&PTNT
II cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
II cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
II cấp mới

QLDA Quản lý dự án III cấp mới

82 GS01 Trần Lê Vũ 27/10/1991

tổ 13 Đường Đệ, Vĩnh 

Hòa, Nha Trang, Khánh 

Hòa

056091014423 0905889435 tranlevu91@gmail.com

kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH Thiết 

kế và Xây dựng Phú 

Thanh

cấp mới 15/9/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

TK13
Thiết kế công trình 

NN&PTNT
II cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
II cấp mới

QLDA Quản lý dự án III cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II cấp mới

QLDA Quản lý dự án II cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình III cấp mới

86 KS02 Nguyễn Tấn Phát 30/10/1998
6/4 Bùi Thị Xuân, Phước 

Tiến, NhaTrang
056098006208 0326620246 ntpdp.98@gmail.com

ngành trắc địa - bản đồ, 

hệ thống thông tin địa 

lý

Khảo sát Địa hình III
KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH dịch vụ 

Tài nguyên và Môi 

trường Đại Phú

cấp mới 01/11/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

87 GS02 Phan Anh Tuấn 22/10/1977
Tam Phúc, Vĩnh Tường, 

Vĩnh Phúc
135746668 0912053999 tuanpa.vin@gmail.com

kỹ sư điện tử viễn 

thông

Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
II

KHH-Khánh 

Hòa
Công ty CP Vinhomes cấp mới 21/11/2011

công an Vĩnh 

Phúc
Việt Nam

88 DG01 KTE-00067644 Võ Thị Cẩm Chi 01/4/1985
84 Bắc Sơn, Vĩnh Hải, 

Nha Trang
054185009142 0989441430 camchixd@yahoo.com

kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng
Định giá xây dựng II

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH Tư vấn 

thiết kế và xây dựng 

T.A.T

cấp mới 14/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

Công ty TNHH Thiết 

kế và Xây dựng Phú 

Thanh

10/10/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam038088024659
kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

KHH-Khánh 

Hòa

28/4/2021doanlochec3@gmail.com
kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TVXD Thủy 

lợi 3

81 GS1-08-81200 Lê Thanh Quang 19/5/1988
60 Phòng Không, Phước 

Long, Nha Trang

0349352537

0975193502

80 Đoàn Đức Lộc 01/4/1994
tổ 5 p.Trường Chinh, tp 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum
024094001642

Công ty TVXD Thủy 

lợi 3
16/3/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam045092006224 0819790557 Nguyenleanh.hec3@gmail.com
xây dựng công trình 

thủy

KHH-Khánh 

Hòa

04/11/2019
công an bình 

định
Việt Nam

79 Nguyễn Lê Anh 03/3/1992

KP Đại Áng, Đông 

Lương, Đông Hà, Quảng 

Trị

0934840372 levanhoa100194@gmail.com
kỹ thuật tài nguyên 

nước

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TVXD Thủy 

lợi 3
78 Lê Văn Hòa 10/01/1994

KV7, p Trần Quang Diệu, 

tp Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định

215297205

05/10/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam0386911412 ngochoai250396@gmail.com
kỹ thuật tài nguyên 

nước

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TVXD Thủy 

lợi 3
77 Trần Ngọc Hoài 25/3/1996

thôn An Bão, Mỹ Lộc, 

Phú Mỹ, Bình Định
052096016149

Công ty THH Đầu tư - 

Xây dựng 778
83 KS-058-00476 Nguyễn Việt Hoàng 25/8/1979

154 Trần Quý Cáp, 

Phương Sài, Nha Trang, 

Khánh Hòa

049079009795

84 BXD-00032622 Huỳnh Tấn Hải 20/8/1987
Thái Thông I, Vĩnh Thái, 

Nha Trang

0988780727 hoangtk1@gmail.com
kỹ thuật công trình xây 

dựng thủy lợi

KHH-Khánh 

Hòa

056087002005 0945200887 haiht@gmail.com

xây dựng công trình 

dân dụng và công 

nghiệp

KHH-Khánh 

Hòa

CNNT-Cty TNHH 

Apave CA-TBD
01/11/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

sauduclai1602@gmail.com
kỹ sư xây dựng ngành 

xây dựng cầu đường

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH Tư vấn 

XDGT Đức Lai
85 KHH-00044488 Nguyễn Văn Sáu 16/02/1986

thôn Phước Trung, xã 

Phước Đồng, tp. Nha 

Trang

225432271 0972663713
Công an 

Khánh Hòa
Việt Nam

vừa làm 

vừa học
20/6/2018

14/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
vừa làm 

vừa học

mailto:tranlevu91@gmail.com#
mailto:ntpdp.98@gmail.com#
mailto:tuanpa.vin@gmail.com#
mailto:camchixd@yahoo.com#
mailto:doanlochec3@gmail.com#
mailto:Nguyenleanh.hec3@gmail.com#
mailto:levanhoa100194@gmail.com#
mailto:ngochoai250396@gmail.com#
mailto:hoangtk1@gmail.com#
mailto:haiht@gmail.com#
mailto:sauduclai1602@gmail.com#


Số TT
Mã môn 

thi
Số chứng chỉ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm

Đơn vị công tác Hình thức

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Ghi chú

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III cấp mới

TK17
Thiết kế Công trình 

Giao thông
III cấp mới

91 DG01 HNT-00067657 Trương Quốc Khánh 02/9/1990
22A Châu Văn Liêm, 

Phước Long, Nha Trang
087090021619 0989802186 truongquockhanhxd@gmail.com

kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Định giá xây dựng II

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH Miền 

nhiệt đới Nha Trang
cấp mới 16/3/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

92 GS01 Nguyễn Nguyên Văn 25/5/1988
TDP Lộc Thịnh, Cam 

Lộc, Cam Ranh
056088007300 0702340149

Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II
KHH-Khánh 

Hòa

Công ty xây dựng và 

đầu tư
cấp mới 27/7/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

93 DG01 Nguyễn Văn Thương 25/6/1994

Đông môn 3, thị trấn Diên 

Khánh, huyện Diên 

Khánh

056094001040 0906003155 nguyenthuong250694@gmail.com
kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Định giá xây dựng II

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH XD, 

TM & TTNT Đông 

Trúc

cấp mới 24/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

KS02 Khảo sát Địa hình II cấp mới

TK17
Thiết kế Công trình 

Giao thông
II cấp mới

TK17
Thiết kế Công trình 

Giao thông
II cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
II cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

95 DG01 Nguyễn Mạnh Toàn 10/11/1974
43 Lê Thánh Tôn, Lộc 

Thọ, Nha Trang
220851963 0903584060 toananhtien01@gmail.com kỹ sư cầu đường Định giá xây dựng III

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty Cổ phần An 

Việt
cấp mới 25/7/2012

Công an 

Khánh Hòa
Việt Nam

KS02 Khảo sát Địa hình II cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
II cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình III cấp mới

QLDA Quản lý dự án II cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III cấp mới

QLDA Quản lý dự án III cấp mới

Công ty Cổ phần An 

Việt
08/7/2011

Công an 

Khánh Hòa
Việt Nam94

KS-058-0395

GS1-058-00561
Phan Gia Thoại 26/3/1983

47 Mạc Đĩnh Chi, Nha 

Trang, Khánh Hòa
225229743

99 KHH-00044453
KHH-Khánh 

Hòa
01/9/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

89
GS1-058-01328-

A
Phan Đình Tá 01/7/1966

TDP. Thuận Phát, Cam 

Thuận, Cam Ranh
045066002538 0914047131

KHH-Khánh 

Hòa
phandinhta@gmail.com

Công ty TNHH Nhật 

Tùng
14/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

từ xa

90 Nguyễn Viết Quân 11/5/1992
Hành Phước, Nghĩa 

Hành, Quảng Ngãi
051092014412 0961330239

kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

quannude115@gmail.com
công nghệ kỹ thuật giao 

thông

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH Thiện 

Phát KH
24/02/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

Thiết kế 

công 

trình giao 

thông 

đường bộ 

hạng III

Việt Nam

0904102898 thoaianvietjsco@gmail.com

Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông 

cầu đường

KHH-Khánh 

Hòa

Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông 

cầu đường

Thiết kế 

xây dựng 

công 

trình giao 

thông: 

Cầu - 

Hầm 

hạng II 

và 

Đường 

bộ hạng 

II

Công ty Cổ phần An 

Việt
27/3/201996 THX-00098611 Hồ Tiến Hòa 18/3/1991

19 Phạm Ngọc Thạch, 

Vĩnh Hải, Nha Trang
225477236

KHH-Khánh 

Hòa

056089007173 0913961567 dungsirbia@gmail.com

kỹ sư xây dựng công 

trình dân dụng & công 

nghiệp

KHH-Khánh 

Hòa

225718436 chauvannhanh88@gmail.com

Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông 

cầu đường

Công an 

Khánh Hòa
Việt Nam

Công ty Cổ phần An 

Việt
97 BAL-00023494 Châu Văn Nhanh 30/12/1988

47 Mạc Đĩnh Chi, Nha 

Trang, Khánh Hòa
04/10/2017

Công an 

Khánh Hòa
Việt Nam

98 KOT-00057680 Bùi Quốc Dũng 15/7/1989
thôn Phú Cang 1 Bắc, xã 

Vạn Phú, huyện Vạn Ninh

Ban QLDA các CTXD 

Vạn Ninh
19/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam từ xa

KHH-Khánh 

Hòa

0373838226 tienhoa71@gmail.com

0776342492

Phan Anh Tùng 16/11/1973
tổ 19 Đồng Nhơn,  Vĩnh 

Trung, Nha Trang
056073007061 0982328679 tungthongthinh@gmail.com

kỹ sư xây dựng công 

trình

Công ty TNHH Tư vấn 

và Xây dựng Thông 

Thịnh

mailto:truongquockhanhxd@gmail.com#
mailto:nguyenthuong250694@gmail.com#
mailto:toananhtien01@gmail.com#
mailto:phandinhta@gmail.com#
mailto:quannude115@gmail.com#
mailto:thoaianvietjsco@gmail.com#
mailto:dungsirbia@gmail.com#
mailto:chauvannhanh88@gmail.com#
mailto:tienhoa71@gmail.com#
mailto:tungthongthinh@gmail.com#
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DD/MM/YY
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CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên môn
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Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm

Đơn vị công tác Hình thức

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Ghi chú

KS02 Khảo sát Địa hình III cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình III cấp mới

TK14
Thiết kế Hạ tầng kỹ 

thuật
III cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III cấp mới

TK17
Thiết kế Công trình 

Giao thông
III cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III cấp mới

QLDA Quản lý dự án III cấp mới

QLDA Quản lý dự án III cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II cấp mới

104 QLDA KHH-00096808
Nguyễn Thị Ngọc 

Thúy
31/08/1991

thôn Tân Lập, xã Ninh 

Sim, tx Ninh Hòa
056191013312 0398350627 ngocthuy.gtvt@gmail.com kỹ sư kinh tế xây dựng Quản lý dự án II

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty Cổ phần Đầu 

tư VCN
cấp mới 09/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

QLDA Quản lý dự án III cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III cấp mới

106 DG01 KHH-00044536 Nguyễn thị Phưởng 02/9/1987
thôn Nam 2, Diên Sơn, 

Diên Khánh
054187012147 0397161611 phuongkx87@gmail.com Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH MTV 

Tư vấn VCN
cấp mới 14/9/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
II cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III cấp mới

QLDA Quản lý dự án II cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
II cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II cấp mới

30/11/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam0966505444 kỹ sư cầu đường
KHH-Khánh 

Hòa

công ty cp xây lắp 

thương mại Delta
109 Quãng Đại Tài 01/4/1995

SSH09 Hà Quang 1, 

Thích Quảng Đức, Phước 

Hải, Nha Trang

056095006480

Phòng Giáo dục và đào 

tạo huyện Diên Khánh
27/10/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam056082008800 0918203928 ndtrung.dk@khanhhoa.edu.vn kỹ sư xây dựng
KHH-Khánh 

Hòa

05/10/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

108 Nguyễn Duy Trung 22/12/1982
thôn Thanh Minh, xã 

Diên Lạc, Diên Khánh

0349637424 nguyen.tuan.anh.xd28@gmail.com
công nghệ kỹ thuật xây 

dựng

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH Tư vấn 

và Xây dựng V-HOME

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

107 KHH-00087296 Nguyễn Tuấn Anh 28/8/1991
47 Núi Một, Phước Tiến, 

Nha Trang
042091017733

truongpavin@gmail.com
Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

KHH-Khánh 

Hòa

Ban Quản lý dịch vụ 

công ích Nha Trang
02/01/2023

Việt Nam
chinh 

quy

105 Trương Pa Vin 09/01/1992

khu phố Mỹ Hòa, Hòa 

Hiệp bắc, Đông Hòa, Phú 

Yên

054092006801 0972768133

kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH MTV 

Tư vấn VCN
09/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

chinh 

quy

Thiết kế 

xây dựng 

công 

trình giao 

thông 

đường bộ 

hạng III

103 KHH-00087248 Nguyễn Ngọc Luận 12/01/1994
thôn Phú Văn, xã Ninh 

trung, tx Ninh Hòa
056094004439 0938353093 ngocluan54xd1.ntu@gmail.com

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH MTV 

Tư vấn VCN
24/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam102 KHH-00096806 Trần Vĩnh Tín 18/5/1992

404/01/26 Lê Hồng 

Phong, Phước Long, Nha 

Trang

056092001180 0364654822 vinhtin92@gmail.com kỹ sư cầu đường

Công ty TNHH Tư vấn 

và Xây dựng Thông 

Thịnh

15/01/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy
101 Trần Mạnh Giỏi 15/6/1996

CH601 (T6), CT1a, lô 01 

KĐT Phước Long, Nha 

Trang

035096002155

Đỗ Mạnh Cường 29/7/1968
số 43 đường Tân An, 

Phước Hải, Nha Trang
056068001428

0983715962 manhgioi1515@gmail.com kỹ sư cấp thoát nước
KHH-Khánh 

Hòa

100
Công ty TNHH Kiến 

Quốc
04/10/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam0983884292 cuongdonhatrang@gmail.com

kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

KHH-Khánh 

Hòa

mailto:ngocthuy.gtvt@gmail.com#
mailto:phuongkx87@gmail.com#
mailto:ndtrung.dk@khanhhoa.edu.vn#
mailto:nguyen.tuan.anh.xd28@gmail.com#
mailto:truongpavin@gmail.com#
mailto:ngocluan54xd1.ntu@gmail.com#
mailto:vinhtin92@gmail.com#
mailto:manhgioi1515@gmail.com#
mailto:cuongdonhatrang@gmail.com#
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DD/MM/YY
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SĐT Email

Trình độ chuyên môn
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Lĩnh vực đăng ký  
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Hạng 

đăng ký
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Nơi đăng ký 

dự sát hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm

Đơn vị công tác Hình thức

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Ghi chú

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III cấp mới

QLDA Quản lý dự án III cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III cấp mới

TK17
Thiết kế Công trình 

Giao thông
III cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình III cấp mới

112 GS01
KHH-00087244

KTE-00087244
Hồ Thị Thu Huyền 14/8/1985

lô CC-01 đường Thích 

Quảng Đức, KĐT mới 

Phước Long, Phước 

Long, Nha Trang

056185005557 0933590149 hothithuhuyen@gmail.com
kỹ sư kỹ thuật môi 

trường

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
KHH-Khánh 

Hòa

Ban QLDV công ích 

Nha Trang
cấp mới 28/9/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

113 GS01 Nguyễn Văn Vinh 25/6/1990
tổ 21 Hòn Nghê, Vĩnh 

Ngọc, Nha Trang
024090004008 0902763730 N.van.vinh91@gmail.com kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH 

Thương mại và VLXD 

Việt Anh

cấp mới 14/9/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

114 GS10 KHH-00013460 Huỳnh Lân 16/9/1962
73 đường 2/4 phường 

Vạn Thắng, tp Nha Trang
220450353 0903583575

kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát Công trình 

Giao thông
II

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty CP TV XD 

Trường Lộc
cấp mới 15/4/2009

Công an 

Khánh Hòa
Việt Nam

KS02 Khảo sát Địa hình II cấp mới

TK17
Thiết kế Công trình 

Giao thông
II cấp mới

TK17
Thiết kế Công trình 

Giao thông
II cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
II cấp mới

TK14
Thiết kế Hạ tầng kỹ 

thuật
III cấp mới

TK17
Thiết kế Công trình 

Giao thông
II cấp mới

TK17
Thiết kế Công trình 

Giao thông
II cấp mới

117 GS01 Nguyễn Thành Trung 05/12/1990 Ninh Hòa, Khánh Hòa 056090009671 0335546666 Thanhtrungxd08@gmail.com
Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH Xây 

dựng và SX Minh 

Hưng

cấp mới 18/08/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III cấp mới

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty CP TVXD 

Giao thông Khánh Hòa
08/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam115 KHH-00013506 Lê Quang Khải 10/9/1971

số 131/33/10đường 2/4 

phường Vạn Thắng, Nha 

Trang, Khánh Hòa

008071001096

Công ty CP TVXD 

Giao thông Khánh Hòa
12/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

Thiết kế 

xây dựng 

công 

trình giao 

thông: 

Đường 

bộ hạng 

II và Cầu 

- Hầm 

hạng II

056174007632 0905189779 trangkpcc@gmail.com kỹ sư cầu đường
KHH-Khánh 

Hòa
116 KHH-00044550 Nguyễn Thị Kim Trang 16/11/1974

51b Cao Bá Quát, Phước 

Hòa, Nha Trang

24/7/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy
0918158277

kỹ thuật công trình xây 

dựng

KHH-Khánh 

Hòa
118 Nguyễn Hữu Tuyên 08/01/1981

thôn Hiền Lương, Vạn 

Lương, Vạn Ninh
056081009708

Thiết kế  

xây dựng 

công 

trình giao 

thông: 

Đường 

bộ hạng 

II và Cầu 

- Hầm 

hạng II

tại chức0914040557 lqkkpcc@gmail.com kỹ sư xây dựng

27/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

Thiết kế 

xây dựng 

công 

trình giao 

thông 

đường bộ 

hạng III

0373207055 thasnhduc@gmail.com
Kỹ sư công trình giao 

thông

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH Xây 

dựng Vũ Nguyên
111 Đỗ Thanh Đức 20/5/1996

thôn Tuân Thừa, xã Ninh 

Bình, tx Ninh Hòa
056096011495

trung tâm qh & kđxd 

khánh hòa
05/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam056090004888 0985187079 vuongvuxd.90@gmail.com
thạc sĩ quản lý xây 

dựng

KHH-Khánh 

Hòa
110 HTV-00072123 Võ Vương Vũ 27/5/1990

tổ dân phố Phú Lộc Đông 

2, thị trấn Diên Khánh, 

huyện Diên Khánh

mailto:hothithuhuyen@gmail.com#
mailto:N.van.vinh91@gmail.com#
mailto:Thanhtrungxd08@gmail.com#
mailto:trangkpcc@gmail.com#
mailto:lqkkpcc@gmail.com#
mailto:thasnhduc@gmail.com#
mailto:vuongvuxd.90@gmail.com#
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119 QLDA Ngô Thị Diễm Chi 02/02/1984

156/25A Cầu Dứa - Phú 

Nông, Xuân Lạc 2, Vĩnh 

Ngọc, Nha Trang

054184008186 0982622160 diemchi.xd@gmail.com
Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp
Quản lý dự án III

KHH-Khánh 

Hòa

Ban QL DV Công ích 

Nha Trang
Cấp mới 28/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

120 GS01 Lê Văn Phúc 20/11/1991
TDP1, TT.Quý Lộc, Yên 

Định, Thanh Hóa
038091019150 0964293858 phuc.ct.gtvt@gmail.com

kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
KHH-Khánh 

Hòa
cấp mới 02/8/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
II cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III cấp mới

TK14
Thiết kế Hạ tầng kỹ 

thuật
III cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II cấp mới

TK17
Thiết kế Công trình 

Giao thông
II cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình II cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
II cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II cấp mới

TK17
Thiết kế Công trình 

Giao thông
II cấp mới

TK14
Thiết kế Hạ tầng kỹ 

thuật
II cấp mới

125 QLDA Phạm Đức Dũng 20/02/1981
thôn Trường Lạc, xã Diên 

Lạc, huyện Diên Khánh
056081005753 0983818439 pddung_81@yahoo.com xây dựng cầu đường bộ Quản lý dự án III

KHH-Khánh 

Hòa

Ban QLDA Giao thông 

nông thôn
cấp mới 09/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

KS02 Khảo sát Địa hình III cấp mới

TK17
Thiết kế Công trình 

Giao thông
II cấp mới

TK17
Thiết kế Công trình 

Giao thông
III cấp mới

127 QLDA Nguyễn Quốc Quí 22/02/1975

15B Hoàng Hoa Thám, 

phường Lộc Thọ, Nha 

Trang

056075011731 0922996997 Quocquintx3@gmail.com xây dựng cầu đường Quản lý dự án III
KHH-Khánh 

Hòa

Ban QLDA Giao thông 

nông thôn
cấp mới 01/10/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

128 DG01 Phan Mai Trinh 15/11/1992
tổ 9 Lư Cấm, Ngọc Hiệp, 

Nha Trang
056192007147 0935632258 phantrinh020@gmail.com

quy hoạch vùng và đô 

thị
Định giá xây dựng III

KHH-Khánh 

Hòa

Ban QLDV công ích 

Nha Trang
cấp mới 12/01/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

TK14
Thiết kế Hạ tầng kỹ 

thuật
II cấp mới

GS02
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
II cấp mới

28/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

Thiết kế 

xây dựng 

công 

trình giao 

thông: 

Đường 

bộ hạng 

II và Cầu 

- Hầm 

hạng III

0905006292 Kỹ sư cầu đường
KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH TVXD 

Thăng Bình
Hồ Đắc Bình126

KHH-00036017

BXD-00036017
27/10/1985

Diên Lạc, Diên Khánh, 

Khánh Hòa
056085011226

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy
0979993754 Angle.link13@gmail.com

kỹ sư công nghệ và 

quản lý môi trường

KHH-Khánh 

Hòa
129 Nguyễn Thị Thùy Linh 01/3/1989

Hoàn Kiếm 1, Nam Hà, 

Lâm Hà, Lâm Đồng
11/8/2021030189023160

Công ty TNHH Môi 

trường - Xây dựng Nha 

Trang Xanh

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy
huynhtrung2011@gmail.com

kỹ sư xây dựng cầu 

đường

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty CP TVXD 

Giao thông Khánh Hòa
22/9/2021

binhtv2@gmail.com
kỹ sư kỹ thuật công 

trình giao thông

Thiết kế 

xây dựng 

công 

trình giao 

thông  

đường 

thủy nội 

địa - 

hàng hải 

hạng II

124 HNT-00109816 Huỳnh Việt Trung 23/02/1976
22 Đinh Tiên Hoàng, Lộc 

Thọ, Nha Trang
001076066032 0905110434

Công ty CP TVXD 

Giao thông Khánh Hòa

KHH-Khánh 

Hòa
123 KHH-00044520 Nguyễn Trọng Bình 10/01/1982

số 7 hẻm 1 Nguyễn 

Chích, Vĩnh Hòa, Nha 

Trang

225163420 0905913320

12/4/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam từ xa

Thiết kế 

xây dựng 

công 

trình giao 

thông 

đường bộ 

hạng II

chinh 

quy
Việt Nam

Công an 

Khánh Hòa
05/9/2019

0976089254 ngocmienkpcc@gmail.com

kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty CP TVXD 

Giao thông Khánh Hòa
122 HNT-001098810 Nguyễn Ngọc Miền 20/8/1985

thôn Mai Đàn. Xã Hải 

Lâm, huyện Hải Lăng, 

Quảng Trị

045085003900

Công ty CP TVXD 

Giao thông Khánh Hòa
15/8/2018

Công an 

Khánh Hòa
Việt Nam

chinh 

quy
225006692 0913462384 vanphuc1309@gmail.com Kỹ sư cầu đường

KHH-Khánh 

Hòa
121 KHH-00044552 Trần Văn Phúc 06/01/1975

Hòn Do 6B, Cam Phúc 

Bắc, Cam Ranh

mailto:diemchi.xd@gmail.com#
mailto:phuc.ct.gtvt@gmail.com#
mailto:pddung_81@yahoo.com#
mailto:Quocquintx3@gmail.com#
mailto:phantrinh020@gmail.com#
mailto:Angle.link13@gmail.com#
mailto:huynhtrung2011@gmail.com#
mailto:binhtv2@gmail.com#
mailto:ngocmienkpcc@gmail.com#
mailto:vanphuc1309@gmail.com#
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130 GS02 Phạm Thị Thanh Vị 30/12/1997
Xuân Phong Nam, An 

Hòa, An Lão, Bình Định
052197011857 0365934341 pttv110@gmail.com kỹ thuật môi trường 

Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
III

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty CP môi trường 

CTCenvi
cấp mới 30/12/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III cấp mới

132 GS01 KHH-00139813 Trần Duy Khương 04/01/1993
lô 42 Nguyễn Tất Thành, 

Phước Long, Nha Trang
056093011219 0387494015 khuongxd0412@gmail.com

kỹ thuật công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II
KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH Tân 

Khánh Hòa KH
cấp mới 08/9/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

133 TK04 KHH-00146741
Hoàng Trọng Quốc 

Anh
17/9/1987

KP Trung Tâm, Xuân 

Lập, Long Khánh, Đồng 

Nai

075087006461 0931486242 anh.htq@pecc4.vn thạc sĩ cơ kỹ thuật
Thiết kế Cơ - Điện 

công trình công trình
II

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty CP TVXD 

điện 4
cấp mới 03/5/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

134 TK13 KHH-00032458 Võ Quang Cảnh 20/10/1976

Vũng Ngán, Bãi trù, Vĩnh 

Nguyên, Nha Trang, 

Khánh Hòa

054076010587 0915786617 canhvq.p9@gmail.com

kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng ngành thủy lợi - 

thủy điện

Thiết kế công trình 

NN&PTNT
II

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty CP TVXD 

điện 4
cấp mới 11/11/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

TK04
Thiết kế Cơ - Điện 

công trình công trình
II cấp mới

GS02
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
III cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
II cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III cấp mới

TK04
Thiết kế Cơ - Điện 

công trình công trình
II cấp mới

GS02
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
III cấp mới

138 TK13 KHH-00087167 Đinh Thị Liễu 29/7/1981

55B Hồng Bàng, Tân 

Lập, Nha Trang, Khánh 

Hòa

040181027047 0918218960 Lieugita@gmail.com
Thiết kế công trình 

NN&PTNT
II

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty CP TVXD 

điện 4
cấp mới 12/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

TK04
Thiết kế Cơ - Điện 

công trình công trình
II cấp mới

GS02
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
III cấp mới

TK04
Thiết kế Cơ - Điện 

công trình công trình
II cấp mới

GS02
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
III cấp mới

141 DG01
KHH-00135932

HTV-00135932
Nguyễn Đức Khỏe 08/11/1993

thôn Thống Nhất, Hải Ba, 

Hải Lăng, Quảng Trị
045093008913 0353722972 duckhoe53xd1@gmail.com

kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Định giá xây dựng III

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty CP TVXD 

Beacons Việt Nam
cấp mới 09/8/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

142 GS01 Nguyễn Phước Thọ 28/02/1991
thôn Phương Hải, Hải Ba, 

Hải Lăng, Quảng Trị
045091006388 0905870127 phuoctho.npt@gmail.com

kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II
KHH-Khánh 

Hòa

Công ty CP ĐTXD và 

PT Công nghệ 79
cấp mới 27/02/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

143 GS01 THX-00128564 Đặng Quốc Tuấn 02/7/1995

thôn Gia Hạnh, xã Cát 

Minh, huyện Phù Cát, 

tỉnh Bình Định

052095008158 0833288468 dang.tuan2795@gmail.com
cao đẳng - kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II
KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH Tân 

Khánh Hòa KH
cấp mới 29/3/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III cấp mới

QLDA Quản lý dự án III cấp mới

19/02/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam0911951719
Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty CP tập đoàn 

xây dựng Hòa Bình
145 Phan Đình Tiên 02/12/1991

thôn Lương Nông Nam, 

Đức Thạnh, Mộ Đức, 

Quảng Ngãi

051091010007

131
THX-00134851

KHH-00134851
Võ Kim Thạnh 27/02/1986

xã Diên Tân, huyện Diên 

Khánh, Khánh Hòa
056086005034 0388517131 kimthanhcx3@gmail.com

kỹ sư kỹ thuật công 

trình

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty CP Tập đoàn 

Phúc Sơn
28/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

135 Nguyễn Văn Linh 18/3/1990
Khương Mỹ, Hòa Phong, 

Hòa Vang, Đà Nẵng
048090004426 0905989141 nguyenvanlinhepc@gmail.com Kỹ sư kỹ thuật điện

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty CP TVXD 

điện 4
18/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

136 HCM-00113926 Bùi Đức Khoa 21/02/1995
Bình Long, Bình Sơn, 

Quảng Ngãi
051095007001 0389020784 khoabd1995@gmail.com

kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty CP TVXD 

điện 4
19/9/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

137 Nguyễn Văn Hoan 04/6/1988

thôn Hiển Vinh, xã Duy 

Ninh, huyện Quảng Ninh, 

Quảng Bình

044088011947 0905588962 hoannguyenv.ddk.vn@gmail.com kỹ sư kỹ thuật điện
KHH-Khánh 

Hòa

Công ty CP TVXD 

điện 4
15/5/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

139 Đỗ Vương Vũ 20/6/1994
xã Duy Vinh, huyện Duy 

Xuyên, tỉnh Quảng Nam
049094015612 0346444749 vuduongdvd@gmail.com

kỹ sư kỹ thuật điện - 

điện tử

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty CP TVXD 

điện 4
23/9/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

140 HCM-00118570 Nguyễn Văn Sinh 06/8/1994

thôn Thạnh Hóa, xã Quế 

Xuân 1, huyện Quế Sơn, 

Quảng Nam

049094006976 0794555025 vansinh6894@gmail.com
kỹ sư kỹ thuật điện - 

điện tử

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty CP TVXD 

điện 4
01/9/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

Công ty CP Tập đoàn 

Phúc Sơn
144 THX-00134850 Nguyễn Xuân Tường 14/7/1989

Bình Thành, Tây Sơn, 

Bình Định
052089004677 24/5/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy
0775777486 xuantruongps.group.@gmail.com

kỹ sư kỹ thuật công 

trình

KHH-Khánh 

Hòa

mailto:pttv110@gmail.com#
mailto:khuongxd0412@gmail.com#
mailto:anh.htq@pecc4.vn#
mailto:canhvq.p9@gmail.com#
mailto:Lieugita@gmail.com#
mailto:duckhoe53xd1@gmail.com#
mailto:phuoctho.npt@gmail.com#
mailto:dang.tuan2795@gmail.com#
mailto:kimthanhcx3@gmail.com#
mailto:nguyenvanlinhepc@gmail.com#
mailto:khoabd1995@gmail.com#
mailto:hoannguyenv.ddk.vn@gmail.com#
mailto:vuduongdvd@gmail.com#
mailto:vansinh6894@gmail.com#
mailto:xuantruongps.group.@gmail.com#


Số TT
Mã môn 

thi
Số chứng chỉ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm

Đơn vị công tác Hình thức

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
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GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III cấp mới

QLDA Quản lý dự án III cấp mới

TK13
Thiết kế công trình 

NN&PTNT
III cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III cấp mới

QLDA Quản lý dự án III cấp mới

148 QLDA Nguyễn Văn Trực 01/01/1972

26D Cao Bá Quát, Phước 

Tân, Nha Trang, Khánh 

Hòa

056072007461 0905610457 trucgtkh@gmail.com
kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Quản lý dự án III

KHH-Khánh 

Hòa

Ban QLDA GTNT - Sở 

GTVT Khánh Hòa
cấp mới 04/10/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

149 GS01 KHH-00136253 Ngô Minh Vương 08/8/1992
14 Phương mai, Vĩnh 

Phước, Nha Trang
225542025 0935858516 Ngominhvuong.hungphu@gmail.com

Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II
KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH TMDV 

& XD Trần Duy
Cấp mới 04/6/2016

Công an 

Khánh Hòa
Việt Nam

150 GS01 Trần Thạch Đức 20/6/1994
tổ Phan Bội Châu, tt Diên 

Khánh, Khánh Hòa
225525589 0935919335 thachducxd@gmail.com

công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH TMDV 

& XD Trần Duy
cấp mới 26/6/2013

Công an 

Khánh Hòa
Việt Nam cao đẳng

GS01

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III cấp mới học từ xa

TK14

Cử nhân ngành cấp 

thoát nước và môi 

trường

Thiết kế Hạ tầng kỹ 

thuật
III cấp mới

chinh 

quy

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II cấp mới

TK14
Thiết kế Hạ tầng kỹ 

thuật
II cấp mới

TK04
Thiết kế Cơ - Điện 

công trình công trình
II cấp mới

GS02
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
III cấp mới

QLDA Quản lý dự án II cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II cấp mới

QLDA Quản lý dự án II cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
II cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
II cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III cấp mới

157 TK04
Nguyễn Châu Minh 

Giang
23/5/1994

K408 H1/1 Trưng Nữ 

Vương, quận Hải Châu, 

tp Đà Nẵng

048194004664 0917785325 giang.ncm@vatec.vn
cử nhân sư phạm kỹ 

thuật công nghiệp

Thiết kế Cơ - Điện 

công trình công trình
II

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH Tư vấn 

Năng lượng VATEC
cấp mới 28/9/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

158 TK04 Lê Đức Mẫn 05/11/1993
xã Hòa Nhơn, huyện Hòa 

Vang, tp Đà Nẵng
201690951 0935121934 man.ld@vatec.vn kỹ thuật điện, điện tử

Thiết kế Cơ - Điện 

công trình công trình
II

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH Tư vấn 

Năng lượng VATEC
cấp mới 22/8/2016

công an đà 

nẵng
Việt Nam

chinh 

quy

159 TK04 Phạm Văn Gian 01/01/1994
Thủy Tân, tx Hương 

Thủy, thừa thiên Huế 
191775739 0358727184 gianpv.vatec@gmail.com kỹ thuật điện, điện tử

Thiết kế Cơ - Điện 

công trình công trình
II

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH Tư vấn 

Năng lượng VATEC
cấp mới 23/10/2019

công an thừa 

thiên huế
Việt Nam

chinh 

quy

08/3/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy
0353760461 tan.nn@vatec.vn

kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH Tư vấn 

Năng lượng VATEC

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

156 Nguyễn Ngọc Tấn 18/10/1995
Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình 

Định
052095007712

thanhtuqn01@gmail.com
kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH MTV 

Phát triển đô thị VCN
14/8/2021

Việt Nam
chinh 

quy

155 KHH-00044498 Cao Thanh Tứ 11/01/1987
ô 5, Lô 104, Đất Lành, 

Vĩnh Thái, Nha Trang
049087009402 0905017977

Kỹ sư dân dụng và 

công nghiệp

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH MTV 

Phát triển đô thị VCN
12/01/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

chinh 

quy

154 KHH-00044523
Nguyễn Thị Phước 

Nguyên
15/7/1985

tổ 9, thôn Phú Thạnh, xã 

Vĩnh Thạnh, tp Nha 

Trang

056185013030 0967507397 nguyenthiphuocnguyen85@gmail.com

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty CP TVXD 

điện 4
14/02/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam153 Lê Quang An 16/12/1977

tổ 13, phường Thanh Khê 

Đông, quận Thanh Khê, 

tp Đà Nẵng

048077004544 0905187755 anqldn@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật điện, 

Thạc sĩ kỹ thuật mạng 

và hệ thống điện

Công ty TNHH TVTK 

và XD Song Mã
02/6/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam từ xa

Công ty TNHH & XD 

Thiên Hoa
28/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

152 KHH-00044450 Huỳnh Trọng Đạt 08/9/1981
27A1 Thái Nguyên, 

Phước Tân, Nha Trang

056088011481 0932408480
KHH-Khánh 

Hòa

056081006327 0905028855 trongdat.ack@gmail.com kỹ sư xây dựng
KHH-Khánh 

Hòa

06/9/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
vừa làm 

vừa học

151 KHH-00044478 Lê Huỳnh Anh Tuấn 03/9/1988
Diên Lạc, Diên Khánh, 

Khánh Hòa

0974989494 hoanganh9494@gmail.com
kỹ thuật công trình xây 

dựng thủy lợi

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH TVXD - 

TM và DV Gia Hưng
147 HCM-00078583 Nguyễn Hoàng Anh 12/8/1985

thôn Tam Hòa, thị trấn 

Đông Phú, huyện Quế 

Sơn, tỉnh Quảng Nam

049085015645

Công ty CP tập đoàn 

xây dựng Hòa Bình
10/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam056094012667 0347652274 phanthanhtot35@gmail.com
Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

KHH-Khánh 

Hòa
146 Phan Thanh Tốt 02/8/1994

Tân Sinh Tây, Cam 

Thành Bắc, Cam Lâm, 

Khánh Hòa

mailto:trucgtkh@gmail.com#
mailto:Ngominhvuong.hungphu@gmail.com#
mailto:thachducxd@gmail.com#
mailto:giang.ncm@vatec.vn#
mailto:man.ld@vatec.vn#
mailto:gianpv.vatec@gmail.com#
mailto:tan.nn@vatec.vn#
mailto:thanhtuqn01@gmail.com#
mailto:nguyenthiphuocnguyen85@gmail.com#
mailto:anqldn@gmail.com#
mailto:trongdat.ack@gmail.com#
mailto:hoanganh9494@gmail.com#
mailto:phanthanhtot35@gmail.com#
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160 DG01 HTV-00139187 Thẩm Văn Tài 09/9/1993

sth 25 lô 18, đường số 7, 

kđt Lê Hồng Phong 2, 

phường Phước Hải, Nha 

Trang

215244697 0345976505 taitv.vatec@gmail.com Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH Tư vấn 

Năng lượng VATEC
cấp mới 07/02/2013

công an bình 

định
Việt Nam

chinh 

quy

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
II cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III cấp mới

162 TK04 Trần Tiến Lợi 20/01/1994

Phước Xuyên, Nam 

Phước, Duy Xuyên, 

Quảng Nam

049094009100 0937593526 loi.tt@vatec.vn
kỹ sư kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa

Thiết kế Cơ - Điện 

công trình công trình
II

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH Tư vấn 

Năng lượng VATEC
cấp mới 23/11/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

163 TK04 Trần Văn Bảo 03/01/1993
Triệu Thành, Triệu 

Phong, Quảng Trị
045093007159 0986834149 bao.tv@vatec.vn kỹ sư kỹ thuật điện

Thiết kế Cơ - Điện 

công trình công trình
II

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH Tư vấn 

Năng lượng VATEC
cấp mới 01/11/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

164 TK04 Trần Minh Cư 30/6/1994
Triệu Thành, Triệu 

Phong, Quảng Trị
045094009887 0357439579 cu.tm@vatec.vn

kỹ sư kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa

Thiết kế Cơ - Điện 

công trình công trình
II

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH Tư vấn 

Năng lượng VATEC
cấp mới 26/5/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

165 DG01 HTV-00139186 Lê Thị Hồng Ngọc 10/4/1994

thôn Từ Nham, Xuân 

Thịnh, thị xã Sông Cầu, 

Phú yên

054194005223 0364832257 ngoclth.vatec@gmail.com
kỹ sư kỹ tthuật công 

trình xây dựng
Định giá xây dựng II

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH Tư vấn 

Năng lượng VATEC
cấp mới 11/11/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

166 GS10 Lê Công Danh 25/01/1985

thôn Phú Thạnh 2, Vĩnh 

Thạnh, Nha Trang, 

Khánh Hòa

056085004915 0775438348 xây dựng cầu đường
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH Xây 

dựng và Phát triển 

Khánh Việt

cấp mới 05/01/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

167 QLDA Nguyễn Xuân Thịnh 28/9/1993
số 27 đường Phú trung, 

Vĩnh Thạnh, Nha Trang
056093010387 0794689351 xuanthinhwru@gmail.com

kỹ thuật xây dựng công 

trình
Quản lý dự án III

KHH-Khánh 

Hòa

Ban QLDA các CTXD 

Diên Khánh
cấp mới 16/9/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

168 QLDA Nguyễn Quốc An Vinh 23/6/1996
thôn Quang Thạnh, Diên 

Hòa, Diên Khánh
056096009354 0869027148 nqavinh@gmail.com

kỹ thuật công trình xây 

dựng
Quản lý dự án II

KHH-Khánh 

Hòa

Ban QLDA các CTXD 

Diên Khánh
cấp mới 26/9/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

169 QLDA Phan Đức Trọng 27/6/1990
thôn Quang Thạnh, Diên 

Hòa, Diên Khánh
056090006472 0979382837 ductrong.phanxd@gmail.com kỹ thuật hạ tầng đô thi Quản lý dự án II

KHH-Khánh 

Hòa

Ban QLDA các CTXD 

Diên Khánh
cấp mới 05/10/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

170 QLDA THX-00108452 Nguyễn Văn Tư 20/6/1985
thôn Tây 3, Diên Sơn, 

Diên Khánh
051085018882 0909332073 autine2808@gmail.com

kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Quản lý dự án II

KHH-Khánh 

Hòa

Ban QLDA các CTXD 

Diên Khánh
cấp mới 05/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam từ xa

TK04
Thiết kế Cơ - Điện 

công trình công trình
III cấp mới

GS02
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
III cấp mới

TK14
Thiết kế Hạ tầng kỹ 

thuật
II cấp mới

GS02
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
II cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III cấp mới

174 QLDA Nguyễn Chí Anh Kiệt 01/9/1991
Lạc Lợi, Diên Hòa, Diên 

Khánh
056091000491 0356001386 chianhkiet@gmail.com

kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Quản lý dự án III
KHH-Khánh 

Hòa

Ban QLDA các CTXD 

Nha Trang
cấp mới

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

175 QLDA Trần Hoàng Hải 09/3/1996
tổ 15 Vĩnh Điềm Thượng, 

Vĩnh Hiệp, Nha Trang
056096011531 0348708095 nguyenhoanghai9396@gmail.com

kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông xây dựng cầu 

đường

Quản lý dự án III
KHH-Khánh 

Hòa

Ban QLDA các CTXD 

Nha Trang
cấp mới

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

176 GS01 Trần Ngọc Tuấn 06/11/1993
Xuân Phú, Suối Tiên, 

Diên Khánh
056093005057 0366210328 ngoctuan061193@gmail.com

Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH TV & 

XD Hoàn Hiển
cấp mới

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

QLDA Quản lý dự án III cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III cấp mới

QLDA Quản lý dự án III cấp mới

DG01 Định giá xây dựng II cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III cấp mới

GS02
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
III cấp mới

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam từ xa0905386566 ngoctuandk80@gmail.com

kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH TVTK 

& XD Song Mã
178 KHH-00087316 Huỳnh Ngọc Tuấn 22/5/1980

thôn Phước Tuy 2, Diên 

Phước, Diên Khánh
056080009536

Ban QLDA các CTXD 

Vạn Ninh

Công an 

Khánh Hòa
Việt Nam

chinh 

quy
225570462 091979494661 thaithong2015@gmail.com kỹ sư xây dựng

KHH-Khánh 

Hòa

Công an 

Khánh Hòa
Việt Nam

chinh 

quy

177 Phạm Thái Thông 03/02/1993
127 Nguyễn Huệ, Vạn 

Giã, Vạn Ninh

0363720618 ducspkt12@gmail.com

kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật kỹ thuật công 

trình xây dựng

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH Xây 

dựng Phi Tiến Đạt
173 Ngô Trọng Đức 10/02/1994

Thuận Lộc, Cam Thuận, 

Cam Ranh
225536582

Công ty TNHH Trầm 

Hương
10/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

161 Nguyễn Đình Chương 06/7/1994
Xuân Thành, An Xuân, 

Tuy An, Phú Yên
054094009466 0346774522 chuong.nd@vatec.vn

kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH Tư vấn 

Năng lượng VATEC
Việt Nam

chinh 

quy

171 Lương Mạnh Quân 15/02/1994
An Dân, Tuy An, Phú 

Yên

19/02/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

054094007365 0904567694 luongmanhquan4611@gmail.com
công nghệ kỹ thuật cơ 

điện tử

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH Kỹ 

thuật TM & DV An 

Thịnh

27/01/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

172 KHH-00143856 Bùi Thị Quỳnh Như 07/8/1995
Diên Phú, Diên Khánh, 

Khánh Hòa
056195000489 0935915604 buithiquynhnhu7895@gmail.com

công nghệ kỹ thuật môi 

trường

KHH-Khánh 

Hòa

mailto:taitv.vatec@gmail.com#
mailto:loi.tt@vatec.vn#
mailto:bao.tv@vatec.vn#
mailto:cu.tm@vatec.vn#
mailto:ngoclth.vatec@gmail.com#
mailto:xuanthinhwru@gmail.com#
mailto:nqavinh@gmail.com#
mailto:ductrong.phanxd@gmail.com#
mailto:autine2808@gmail.com#
mailto:chianhkiet@gmail.com#
mailto:nguyenhoanghai9396@gmail.com#
mailto:ngoctuan061193@gmail.com#
mailto:ngoctuandk80@gmail.com#
mailto:thaithong2015@gmail.com#
mailto:ducspkt12@gmail.com#
mailto:chuong.nd@vatec.vn#
mailto:luongmanhquan4611@gmail.com#
mailto:buithiquynhnhu7895@gmail.com#
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theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Ghi chú

QLDA Quản lý dự án III cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III cấp mới

QLDA Quản lý dự án III cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III cấp mới

181 GS01 Nguyễn Ngọc Lâm 21/9/1991

NV10-23 KĐT mới 

Phước Long, Phước long, 

Nha Trang, Khánh Hòa

038091024840 0969998135 nguyenlam.ksxdnt@gmail.com
công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH XD 

Phước Huệ
cấp mới 12/01/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

182 DG01 KHH-00087226 Nguyễn Đức Triều 01/6/1992
thôn 3, Diên Phú, Diên 

Khánh
056092012927 0367269806 nguyentrieukh@gmail.com Định giá xây dựng II

KHH-Khánh 

Hòa
Công ty CP Vegacity cấp mới 05/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

183 DG01 Đỗ Trí Minh 27/01/1994
số 10 Hương Giang, 

Phước Hòa, Nha Trang
056094007794 0345778228 dotriminh1994@gmail.com Định giá xây dựng II

KHH-Khánh 

Hòa
Công ty CP Vegacity cấp mới 07/10/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

184 DG01 Lê Văn Thả 20/01/1994
thôn Lộc Thọ, xã Vạn 

Long, Vạn Ninh
056094002489 0367423502 levanthaks@gmail.com Định giá xây dựng II

KHH-Khánh 

Hòa
Công ty CP Vegacity cấp mới 02/01/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

185 DG01 Trần Duy Hải 21/6/1986

Khu vực Bãi Tiên, khóm 

Đường Đệ, Vĩnh Hòa, 

Nha Trang

090910083 0936100930 tranhai0686@gmail.com
Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp
Định giá xây dựng II

KHH-Khánh 

Hòa
Công ty CP Vegacity cấp mới 07/6/2016

công an thái 

nguyên
Việt Nam

GS01
Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 
II cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
II cấp mới

187 GS02 KHH-00013467 Hồ Đoàn Nhật Giang 24/5/1983
Thái Thông I, Vĩnh Thái, 

Nha Trang
056083020715 0905464142

kỹ sư điện khí hóa - 

cung cấp điện

Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
II

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH SXTM - 

TVXD Điện Hoàng 

Quân

cấp mới 26/02/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

188 DG01 Dương Thị Mỹ Hạnh 03/12/1986 58 Hà Thanh, Nha Trang 056186000431 0933338465 Hanhthanh2012@gmail.com Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng II
KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH SXTM - 

TVXD Điện Hoàng 

Quân

cấp mới 26/3/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

187 GS01 Mai Xuân Tuấn 09/10/1988
tổ 11, Thái Thông 2, Vĩnh 

Thái, Nha Trang
225368358 0905079058

kỹ sư xây dựng dân 

dụng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH SXTM - 

TVXD Điện Hoàng 

Quân

cấp mới 03/4/2017

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

QLDA Quản lý dự án III cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III cấp mới

189 GS01 Thái Thương Tín 07/01/1987

480/34/14 Lương Định 

Của, Vĩnh Ngọc, Nha 

Trang

056087002648 0935181060 thaithuongtin10xd21@gmail.com
Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH MTV 

TK-XD Sanatech land
cấp mới 26/9/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

QLDA Quản lý dự án III cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III cấp mới

192 QLDA
HNT-00056043

KHH-00056043
Nguyễn Xuân Hạ Long 12/11/1971

thôn Vĩnh Phước, Ninh 

Phụng, Ninh Hòa
056071000783 0702383959 nguyenxuanhalong@gmail.com

Trung cấp xây dựng 

ngành dân dụng và 

công nghiệp

kỹ sư thủy lợi ngành 

công trình

Quản lý dự án II
KHH-Khánh 

Hòa

Ban QLDA các CTXD 

Ninh Hòa
cấp mới 10/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
dài hạn

tại chức

TK17
Thiết kế Công trình 

Giao thông
III cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III cấp mới

194 TK04 KHH-00148653 Lê Xuân Toàn 16/01/1995

La Khê, phường Hương 

Vinh, thành phố Huế, tỉnh 

Thừa thiên - Huế

046095012438 0366157971 lexuantoan13d2@gmail.com kỹ sư kỹ thuật điện
Thiết kế Cơ - Điện 

công trình công trình
II

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty CP TVXD 

điện 4
cấp mới 11/02/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

195 QLDA Nguyễn Hải Đăng 02/01/1997

59 Hương Lộ 39, thôn 

trung, xã Diên Lâm, Diên 

Khánh

056097005469 0358664725 haidanggg97@gmail.com Kinh tế xây dựng Quản lý dự án III
KHH-Khánh 

Hòa

Ban QLDA các CTXD 

Diên Khánh
cấp mới 03/8/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

12/11/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

Thiết kế 

kết cấu 

công 

trình giao 

thông 

đường bộ 

hạng III

0969545800 dtnam.pctcr11@gmail.com
Quy hoạch và thiết kế 

công trình giao thông

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng công nghiệp 

và đô thị Việt Nam

193 Đỗ Thành Nam 31/01/1997

TDP Nghĩa Phú, Cam 

Nghĩa, TP Cam Ranh, 

tỉnh Khánh Hòa

056097013234

14/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy
0908700074 tnchinhnt@gmail.com

kỹ sư xây dựng cầu 

đường

KHH-Khánh 

Hòa

Ban QLDA Hạ tầng 

Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp - Ban QL 

KKT Vân Phong

180 Trần Như Chinh 06/5/1982
32 Trần Khánh Dư, 

Phước Tân, Nha Trang
056082003109

Ban QLDA Hạ tầng 

Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp - Ban QL 

KKT Vân Phong

01/9/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam tại chức051065016283 0905733510 huanducle@gmail.com
kỹ sư xây dựng cầu 

đường

KHH-Khánh 

Hòa
179 C01.15.7502 Lê Đức Huân 10/4/1965

tổ 18 thôn Đồng Nhơn, 

Vĩnh Trung, Nha Trang

Công ty TNHH xây 

dựng công trình Nhân 

Việt

186 KHH-00044506 Trần Tâm Duy 25/6/1979
TDP Phú Thạnh, Ninh 

Thủy, Ninh Hòa
056079010739 12/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
vừa làm 

vừa học
0989364587

kỹ sư xây dựng cầu 

đường bộ

KHH-Khánh 

Hòa

Ban QLDA ĐTXD các 

công trình giao thông
188 Huỳnh Kỳ Anh 04/12/1993

39 đường Tạ Xuân Thu 

VCN Phước Hải
056093003290

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

190 Nguyễn Quốc Hoàng 01/01/1975
Thuận Lợi, Ninh Hà, 

Ninh Hòa

0915838343

225015365 0914176889 nqhoangbql@gmail.com
Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng

21/8/2021huynhkyanh412@gmail.com kỹ sư xây dựng
KHH-Khánh 

Hòa

KHH-Khánh 

Hòa

Ban QLDA các CTXD 

Ninh Hòa
25/8/2018 Việt Nam

Công an 

Khánh Hòa
chuyên tu

191 Võ Việt Tân 28/01/1981
Phú Hòa, Ninh Quang, 

Ninh Hòa
056081001613 0975554224 vvtan1206@gmail.com từ xa

KHH-Khánh 

Hòa

Ban QLDA các CTXD 

Ninh Hòa
17/6/2022 Việt Nam

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

mailto:nguyenlam.ksxdnt@gmail.com#
mailto:nguyentrieukh@gmail.com#
mailto:dotriminh1994@gmail.com#
mailto:levanthaks@gmail.com#
mailto:tranhai0686@gmail.com#
mailto:Hanhthanh2012@gmail.com#
mailto:thaithuongtin10xd21@gmail.com#
mailto:nguyenxuanhalong@gmail.com#
mailto:lexuantoan13d2@gmail.com#
mailto:haidanggg97@gmail.com#
mailto:dtnam.pctcr11@gmail.com#
mailto:tnchinhnt@gmail.com#
mailto:huanducle@gmail.com#
mailto:nqhoangbql@gmail.com#
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CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Ghi chú

TK14
Thiết kế Hạ tầng kỹ 

thuật
II cấp mới

TK17
Thiết kế Công trình 

Giao thông
II cấp mới

QLDA Quản lý dự án III cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III cấp mới

199 GS01 Nguyễn Thành Tâm 17/6/1997
Lệ Cam, Ninh Phú, Ninh 

Hòa, Khánh Hòa
056097009677 0332149319 Thanhtamdigitel79@gmail.com

Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH xây 

dựng và nội thất An Cư
cấp mới 05/7/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam cao đẳng

200 GS01 KHH-00044539 Nguyễn Hữu Giáp 14/02/1974

2,6 Chung cư 07 Nguyễn 

Thiện Thuật, Nha Trang, 

Khánh Hòa

040074012650 0983400016 Giap.ptnkh@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II
KHH-Khánh 

Hòa

Công ty CP Phát triển 

nhà Khánh Hòa
cấp mới 29/3/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam chuyên tu

201 DG01 Nguyễn Nhã Quyên 19/05/1990
tổ Đông Môn 3, Diên Khánh, 

Khánh Hòa
056190012611 0989006906 nguyennhaquyen88@gmail.com kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng III KHH-Khánh Hòa

Công ty TNHH MTV Thiết 

kế xây dựng Sanatech land
cấp mới 05/07/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

KHH-00013464196
KHH-Khánh 

Hòa

Công ty CP TVXD 

Giao thông Khánh Hòa

kỹ sư kiến tạo và công 

chánh
ntxuankpcc@gmail.com0914040801046053006924

1A, đường Hồng Lĩnh, 

Nha Trang
24/11/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
chinh 

quy

Thiết kế 

công 

trình giao 

thông 

đường 

thủy nội 

địa hạng 

II

Nguyễn Tăng Xuân 02/3/1953

197
Nguyễn Thị Thanh 

Tiền
26/02/1995

Mỹ Thạnh Nam, Hòa 

Phong, Tây Hòa, Phú Yên
221402851 0708093589 visao71311@gmail.com

kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty CP PTĐT 

Vĩnh Thái
07/12/2012

công an phú 

yên
Việt Nam

chinh 

quy

198 Nguyễn Bình Luận 19/9/1994
Mỹ Quang Nam, An 

Chấn, Tuy An, Phú Yên
221320431 0868641488 LuanGavi.vn@gmail.com

kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

KHH-Khánh 

Hòa

Công ty TNHH vận tải 

và xây dựng ATT 79
09/12/2019

công an phú 

yên
Việt Nam chinh quy

mailto:Thanhtamdigitel79@gmail.com#
mailto:Giap.ptnkh@gmail.com#
mailto:nguyennhaquyen88@gmail.com
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